  BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Quảng Ngãi
	Trần Thị Tuyết Oanh
	8899
	
	X 
	19/12/1954
	số 319B11, Lý  Thường Kiệt Phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 
	

	2. 
	Ninh Thuận
	Nguyễn Thanh Thanh
	8794
	X
	
	16/5/1977
	số 203/6/1, Huỳnh Văn Nghệ phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	3. 
	Tây Ninh
	Nguyễn Văn Từ
	8795
	X
	
	26/8/1984
	363/11/24, Đất Mới, Bình Trị Đông A, quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.
	Đạt kết quả kiểm tra

	4. 
	Lâm Đồng
	Vũ Quốc Đạt
	8796
	X
	
	31/10/1967
	số 235 đường Chánh Hưng, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	5. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Tuyết Hương
	8797
	
	X
	20/4/1966
	số 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	6. 
	Nt 
	Lê Thị Tuyết Nhung
	8798
	
	X
	12/5/1960
	số 10 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra

	7. 
	Nt 
	Phạm Văn Huy
	8799
	X
	
	7/02/1983
	Thôn 1, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra

	8. 
	Trà Vinh
	Trịnh Thị Thư
	8800
	
	X
	20/10/1953
	số 105 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	9. 
	Vĩnh Long
	Nguyễn Tấn Đạt
	8801
	X
	
	03/7/1983
	Ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Lòng Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Đạt kết quả kiểm tra

	10. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Giang
	8802
	
	X
	6/03/1984
	Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra

	11. 
	Bà Rịa Vũng Tàu
	Nguyễn Thế Vinh
	8803
	X
	
	01/9/1976
	số 454, nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	12. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Lập
	8804
	X
	
	16/01/1980
	phường An Bình, thị xã An Khuê, tỉnh Gia Lai
	Đạt kết quả kiểm tra

	13. 
	Nt 
	Phạm Thị Thanh Thủy
	8805
	
	X
	26/01/1972
	số 70 Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	14. 
	Nt 
	Đỗ Văn Hoãn
	8806
	X
	
	15/4/1975
	số 935/10/8 Bình Giã, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	15. 
	Nt 
	Trần Anh Dũng
	8807
	X
	
	7/5/1985
	tổ 3, ấp 1, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	16. 
	Nt 
	Lê Quang Hiến
	8808
	X
	
	23/11/1977
	số 48 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Riah Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	17. 
	Nt 
	Lê Thị Tuyết Trinh
	8889
	
	X
	19/12/1959
	số 497 Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	18. 
	Sơn La
	Đàm Mạnh Hùng
	8810
	X
	
	17/03/1955
	Tổ 5, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Đạt kết quả kiểm tra

	19. 
	Bình Định
	Nguyễn Can Mộng
	8811
	X 
	
	04/9/1976
	số 168 Hồng Lĩnh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra

	20. 
	Long An
	Bùi Văn Chét
	8812
	X
	
	13/9/1963
	số 74 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	21. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	8813
	
	X
	17/4/1949
	số 86/4 Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	22. 
	Nt 
	Nguyễn Trung Chính
	8814
	X
	
	18/8/1962
	số 384/11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	23. 
	Nt 
	Vũ Kim Đồng
	8815
	X
	
	01/6/1975
	Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	Đạt kết quả kiểm tra

	24. 
	Nt 
	Phan Thanh Hoàng Minh
	8816
	X
	
	26/10/1976
	Ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	25. 
	Nt 
	Lê Thị Thanh Nga
	8817
	
	X
	24/01/1985
	số 301/10 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	26. 
	Nt 
	Lê Bá Thường
	8818
	X
	
	30/7/1976
	số 367/1, Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	27. 
	Nt 
	Trần Minh Trí
	8819
	X
	
	28/7/1975
	số 103B/14T/7 Âu Dương Lâu, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	28. 
	Nt 
	Bạch Văn Tuấn
	8820
	X
	
	15/6/1947
	số 149/3/1, Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	29. 
	Nt 
	Trần Thanh Tuấn
	8821
	X
	
	9/5/1974
	số 160/64A, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	30. 
	Nt 
	Phạm Văn Vinh
	8822
	X
	
	10/11/1966
	số 393 Sơn Tây, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	31. 
	Nt 
	Phạm Phú Tường Vy
	8823
	
	X
	19/4/1984
	số 583/A2/17, ấp 1, An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	32. 
	Nt 
	Nguyễn Đăng Khoa
	8824
	X
	
	6/8/1978
	số 2/22, Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	33. 
	Nt 
	Nguyễn Hữu Phong
	8825
	X
	
	20/8/1981
	số 5/4 tổ 5, đường 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	34. 
	Hà Nội 
	Hồ Thị Hạnh Dung
	8826
	
	X
	03/4/1985
	Xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	35. 
	Nt 
	Đặng Thành Chung
	8827
	X
	
	20/7/1980
	Phường Van Phúc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	36. 
	Nt 
	Vũ Đức Lịch
	8828
	X
	
	27/03/1970
	Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	37. 
	Nt 
	Lã Thị Kim Anh
	8829
	
	X
	14/12/1977
	Tổ 34, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	38. 
	Nt 
	Ngô Thị Thu Hằng
	8830
	
	X
	27/7/1983
	Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	39. 
	Hồ Chí Minh
	Trần Duyên Anh
	8831
	X
	
	12/12/1962
	204 Mai Anh Đào, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra

	40. 
	Nt 
	Phan Thị Kim Anh
	8832
	
	X
	3/10/1954
	80 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	41. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	8833
	
	X
	30/10/1978
	P12.12 Lô M, Chung Cư Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình
	Đạt kết quả kiểm tra

	42. 
	Nt 
	Nguyễn Hoàng Anh
	8834
	X
	
	1/6/1976
	28 Tôn Đức Thắng, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk
	Đạt kết quả kiểm tra

	43. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Ánh
	8835
	X
	
	19/8/1978
	Thôn Phước Hải, Xã Tân Phước, Thị Xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra

	44. 
	Nt 
	Mai Thị Ngọc Ánh
	8836
	
	X
	27/5/1985
	125 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	45. 
	Nt 
	Đỗ Thị Thanh Bình
	8837
	
	X
	14/11/1986
	168/1 (lầu 5) Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	46. 
	Nt 
	Bùi Linh Chi
	8838
	
	X
	27/2/1975
	A23 Trương Minh Giảng, Phường 17, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	47. 
	Nt 
	Lê Hoàng Chương
	8839
	x
	
	29/9/1986
	5/2 (số Cũ 45/75) Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	48. 
	Nt 
	Tống Công Cưòng
	8840
	X
	
	5/10/1976
	B0912 Khu Căn Hộ Cao Cấp Hoàng Anh, 357 Lê Văn Hưng, Phường Tân Quy, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	49. 
	Nt 
	Phạm Quốc Cường
	8841
	X
	
	6/10/1977
	Tổ 3, Ấp Thanh Thuỷ, Xã Thanh Phú, Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
	Đạt kết quả kiểm tra 

	50. 
	Nt 
	Trần Thanh Dân
	8842
	X
	
	15/6/1984
	120 Ấp Tân Dinh, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình- Tỉnh Đồng Tháp
	Đạt kết quả kiểm tra

	51. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Lệ Dung
	8843
	
	X
	16/2/1961
	76 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình
	Đạt kết quả kiểm tra

	52. 
	Nt 
	Lê Đình Dũng
	8844
	X
	
	12/12/1981
	62/18 Nguyễn Lâm, Phường 7, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	53. 
	Nt 
	Phạm Dũng
	8845
	X
	
	10/2/1965
	194/9 Lê Văn Quới, Khu Phố 12, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	54. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Dũng
	8846
	X
	
	13/3/1975
	C1-01 Chung Cư Linh Đông, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	55. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Nhật Đang
	8847
	
	X
	14/4/1978
	26 Lê Đức Thọ, Phường Thới An, Quận 12- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	56. 
	Nt 
	Lê Thị Anh Đào
	8848
	
	X
	3/2/1976
	10 Huyền Quang, Phường Tân Định, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	57. 
	Nt 
	Nguyễn Khắc Thành Đạt
	8849
	X
	
	14/6/1963
	45a/7 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1-thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	58. 
	Nt 
	Trương Nguyễn Minh Đắc
	8850
	X
	
	8/9/1986
	37a Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	59. 
	Nt 
	Hà Ngọc Điệp
	8851
	X
	
	1/1/1960
	Aa2-2 Mỹ Khánh 3, Khu Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	60. 
	Nt 
	Nguyễn Thiện Đức
	8852
	X
	
	10/2/1964
	354/1a Cô Giang, Phường, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	61. 
	Nt 
	Trịnh Minh Đức
	8853
	X
	
	14/8/1985
	17/đ1 Phan Chu Trinh, Phường 9- Tp. Đà Lạt
	Đạt kết quả kiểm tra

	62. 
	Nt 
	Nguyễn Như Em
	8854
	X
	
	7/10/1979
	676a/34 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành Phố Long Xuyên- Tỉnh An Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	63. 
	Nt 
	Phan Công Giang
	8855
	X
	
	26/2/1969
	49/7c Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	64. 
	Nt 
	Phan Lê Đài Gương
	8856
	
	X
	10/4/1981
	27/8a Ụ Ghe, Khu Phố 2, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	65. 
	Nt 
	Trần Nguyên Hải
	8857
	X
	
	6/8/1971
	Căn Hộ C2-407 Chung Cư An Viên, Tổ 4a, Kp 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	66. 
	Nt 
	Hồ Thị Thuý Hằng
	8858
	
	X
	13/4/1977
	308 Lô A (lầu 3) Chung Cư 675 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	67. 
	Nt 
	Trần Ngọc Hân
	8859
	
	X
	3/11/1984
	62/1/2 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	68. 
	Nt 
	Nguyễn Đức Hậu
	8860
	X
	
	7/11/1977
	53/10 Đường Số 20, Phường 8, Quận Gò Vấp-thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	69. 
	Nt 
	Từ Hiền
	8861
	X
	
	16/11/1956
	80/22 Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	70. 
	Nt 
	Võ Hưng Minh Hiền
	8862
	
	X
	18/4/1985
	42 Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	71. 
	Nt 
	Trương Thị Hiền
	8863
	
	X
	14/12/1974
	28/1a Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	72. 
	Nt 
	Đào Thị Thu Hiền
	8864
	
	X
	25/10/1976
	209/3/6 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	73. 
	Nt 
	Lâm Khương Hiển
	8865
	X
	
	25/5/1953
	281/5 (số Cũ 309/5) Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	74. 
	Nt 
	Mai Tiến Hiếu
	8866
	X
	
	23/1/1985
	Tổ 01, Khu Phố Xà Ngách, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	75. 
	Nt 
	Nguyễn Thanh Hiệp
	8867
	X
	
	9/4/1983
	Ấp Suối Quýt, Xã Cẩm Đường, Huyện Long Thành- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	76. 
	Nt 
	Kiều Ngọc Hoa
	8869
	
	X
	15/1/1984
	507 Lô B Chung Cư Gò Dầu 1, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	77. 
	Nt 
	Nguyễn Quốc Hoà
	8870
	X
	
	9/9/1982
	Thôn 7 Hoà Thuận, Thành Phố Buôn Ma Thuộc- Tỉnh Đắk Lắk
	Đạt kết quả kiểm tra 

	78. 
	Nt 
	Mai Thị Ngân Hoà
	8871
	
	X
	22/11/1976
	330/5 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	79. 
	Nt 
	Trần Thành Hoàng
	8872
	X
	
	17/4/1979
	258 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	80. 
	Nt 
	Phạm Minh Hồng
	8873
	X
	
	27/6/1973
	60/9 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	81. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Hơn
	8874
	X
	
	24/4/1947
	352 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	82. 
	Nt 
	Lê Thị Minh Huệ
	8875
	
	X
	5/9/1986
	Ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	83. 
	Nt 
	Trần Anh Huy
	8876
	X
	
	28/2/1972
	89/42 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	84. 
	Nt 
	Nguyễn Thanh Huy
	8877
	X
	
	26/9/1980
	Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam- Tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	85. 
	Nt 
	Lưu Mai Hưng
	8878
	X
	
	1/10/1980
	144/37 Linh Trung, Kp3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	86. 
	Nt 
	Trần Việt Hương
	8879
	
	x
	22/3/1973
	534c Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	87. 
	Nt 
	Nguyễn Nhiên Hương
	8880
	
	X
	08/09/1981
	161 Lương Ngọc Quyến, Phường 5, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	88. 
	Nt 
	Trần Thị Hương
	8881
	
	X
	5/8/1985
	161/25 Kp3, Quốc Lộ 13 Cũ, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	89. 
	Nt 
	Đỗ Thị Bạch Hường
	8882
	
	X
	20/3/1961
	103 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	90. 
	Nt 
	Huỳnh Châu Khanh
	8883
	X
	
	3/3/1985
	130 Văn Thân, Phường 8, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	91. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Kiệt
	8884
	X
	
	20/1/1973
	30/11/1 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	92. 
	Nt 
	Y Ki Ktla
	8885
	X
	
	6/11/1981
	Buôn Gram A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ- Tỉnh Đăklăk
	Đạt kết quả kiểm tra

	93. 
	Nt 
	Dương Thanh Liêm
	8886
	X
	
	1/12/1979
	55 Đường Đht 2, Khu Phố 5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	94. 
	Nt 
	Thái Tuyết Linh
	8887
	
	X
	23/9/1976
	193/2g Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	95. 
	Nt 
	Kiều Thuỳ Linh
	9000
	
	X
	10/10/1985
	A/5 Finôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra

	96. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	8890
	
	X
	3/9/1982
	192 Bà Hom, Phường 13, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	97. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Loan
	8891
	
	X
	8/8/1985
	Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ- Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	98. 
	Nt 
	Phạm Đại Lợi
	8892
	
	X
	19/9/1974
	60 Trần Thị Nghĩ, Phường 7, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	99. 
	Nt 
	Võ Văn Lực
	8893
	X
	
	3/7/1984
	Văn Đức B, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải- Tỉnh Bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra

	100. 
	Nt 
	Lưu Thị Hương Ly
	8894
	
	X
	21/1/1982
	Tiểu Khu 7, Thị Trấn Hoàn Lão, Bố Trạch- Quảng Bình
	Đạt kết quả kiểm tra

	101. 
	Nt 
	Lê Thị Thu Mai
	8895
	
	X
	11/6/1976
	528/21a Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	102. 
	Nt 
	Võ Văn Mẫn
	8896
	X
	
	04/01/1974
	43/1c Đường 28, Phường 6, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	103. 
	Nt 
	Phạm Văn Minh
	8897
	X
	
	23/10/1972
	Tổ 5, Ấp 5, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	104. 
	Nt 
	Đoàn Trần Diễm My 
	8898
	
	X
	3/4/1982
	45/29/13 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
	Đạt kết quả kiểm tra

	105. 
	Nt 
	Nguyễn Phạm Huệ My
	8792 
	
	X
	21/3/1984
	81 Tỉnh Lộ 6a, Ấp An Phú, Xã An Hoà, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra

	106. 
	Nt 
	Nguyễn Tri Nam
	8900
	X
	
	23/3/1955
	05 Hoa Phượng (khu Dân Cư Rạch Miễu), Phường 2, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	107. 
	Nt 
	Trương Hoài Nam
	8901
	X
	
	8/3/1984
	Ấp Vang Nhứt, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành- Tỉnh Trà Vinh
	Đạt kết quả kiểm tra

	108. 
	Nt 
	Đỗ Thị Nga
	8902
	
	X
	20/12/1972
	8/96 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	109. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	8903
	
	X
	22/2/1985
	833/1a Khu Phố 2, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	110. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Ngân
	8904
	
	X
	1/9/1985
	Thôn Kê Sơn, Xã Hưng Nhân, Huyện Vĩnh Bảo- Tp.hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	111. 
	Nt 
	Huỳnh Kim Ngoan
	8905
	
	X
	9/8/1985
	260a/1, An Lục Long, Châu Thành, Long An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	112. 
	Nt 
	Nguyễn Thanh Ngọ
	8906
	X
	
	15/11/1954
	38/3/6 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	113. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	8907
	
	X
	30/9/1984
	40 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá- Tỉnh Kiên Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	114. 
	Nt 
	Trương Hữu Ngữ
	8908
	X
	
	23/9/1986
	28/3a Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	115. 
	Nt 
	Nguyễn Thanh Nhàn
	8909
	
	X
	19/5/1985
	Bảo Ninh, Đồng Hới- Quảng Bình
	Đạt kết quả kiểm tra 

	116. 
	Nt 
	Võ Thị Tuyết Nhung
	8910
	
	X
	27/10/1985
	654/2 Ấp 2, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre- Tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra

	117. 
	Nt 
	Trần Ngọc Quỳnh Như
	8911
	
	X
	13/10/1977
	201 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4 - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	118. 
	Nt 
	Trần Thị Thân Niệm
	8912
	
	X
	22/2/1985
	04b Phùng Khắc Khoan, Thành Phố Nha Trang
	Đạt kết quả kiểm tra

	119. 
	Nt 
	Phạm Thanh Phong
	8913
	X
	
	11/12/1980
	91 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	120. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Phước
	8914
	
	X
	26/12/1980
	9/19 Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hốc Môn- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	121. 
	Nt 
	Hoàng Anh Phước
	8915
	X
	
	1/3/1972
	144/26 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	122. 
	Nt 
	Đỗ Lê Tuyết Phượng
	8916
	
	X
	20/6/1975
	305 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	123. 
	Nt 
	Huỳnh Vinh Quang
	8917
	X
	
	25/11/1977
	74/13 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	124. 
	Nt 
	Trần Hương Quỳnh
	8918
	
	X
	31/3/1975
	51/363 A Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	125. 
	Nt 
	Vĩnh Quý
	8919
	X
	
	6/9/1983
	10/411 Chi Lăng, Huế- Thừa Thiên Huế
	Đạt kết quả kiểm tra

	126. 
	Nt 
	Trương Ngô Sen
	8920
	
	X
	11/8/1959
	977/4/11 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	127. 
	Nt 
	Trần Ngọc Sương
	8921
	
	X
	17/11/1984
	185/9/4 Bà Hom, Phường 13, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	128. 
	Nt 
	Đặng Thành Tài
	8922
	X
	
	02/1/1985
	60/28/5 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	129. 
	Nt 
	Lê Thành Tấn
	8923
	X
	
	15/9/1979
	132/2 Trần Phú, Khóm 4, Phường 7, Tp.bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra

	130. 
	Nt 
	Trương Hoàng Mạnh Thảo
	8924
	
	X
	29/4/1978
	357/27 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	131. 
	Nt 
	Phạm Thanh Thảo
	8925
	
	X
	09/07/1979
	3 Đường 18, Khu Phố 5, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	132. 
	Nt 
	Trần Thị Ngọc Thảo
	8926
	
	X
	4/11/1962
	204/5b Cao Đạt, Phường 1, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	133. 
	Nt 
	Nguyễn Phương Thảo
	8927
	
	X
	4/4/1986
	119 Trung Lập, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	134. 
	Nt 
	Ngô Huỳnh Phương Thảo
	8928
	
	X
	16/7/1978
	805 Lô B, Chung Cư Gò Dầu 1, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	135. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	8929
	
	X
	9/8/1978
	Ấp Hoà Lược, Xã Hoà Khánh, Huyện Cái Bè- Tỉnh Tiền Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	136. 
	Nt 
	Phạm Ngọc Thảo
	8930
	X
	
	7/12/1974
	224/10 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	137. 
	Nt 
	Nguyễn Chiến Thắng
	8931
	X
	
	23/2/1982
	242/11 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	138. 
	Nt 
	Trần Quốc Thắng
	8932
	X
	
	11/5/1975
	79 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	139. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Thắng
	8933
	X
	
	10/9/1984
	Thôn Tân Bằng, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	140. 
	Nt 
	Phạm Văn Thân
	8934
	X
	
	20/4/1982
	Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	141. 
	Nt 
	Nguyễn Minh Thế
	8935
	X
	
	4/7/1986
	Ấp I, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra

	142. 
	Nt 
	Nguyễn Hải Minh Thi
	8936
	
	X
	14/11/1986
	189/33 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	143. 
	Nt 
	Lê Đức Thiệp
	8937
	X
	
	9/10/1983
	Xã Mai Hùng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	144. 
	Nt 
	Trần Ngọc Thích
	8938
	X
	
	2/9/1982
	37/27/2a Tân Chánh Hiệp 05, Kp4, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	145. 
	Nt 
	Nguyễn Công Thoại
	8939
	X
	
	10/10/1952
	193/36 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	146. 
	Nt 
	Đào Nguyên Thoại
	8940
	X
	
	12/8/1965
	51/20 Đường Số 7, Kp1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	147. 
	Nt 
	Thân Thị Phương Thu
	8941
	
	X
	23/4/1985
	Ấp Đoàn Kết, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	148. 
	Nt 
	Trần Thị Song Thu
	8942
	
	X
	3/2/1974
	144/20 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	149. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	8943
	
	X
	13/8/1977
	1/12 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	150. 
	Nt 
	Phạm Thị Thuỷ
	8944
	
	X
	11/3/1984
	B17 Cư Xá 622, Khu Phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	151. 
	Nt 
	Đào Thị Thanh Thuý
	8945
	
	X
	28/5/1985
	Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước- Tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra

	152. 
	Nt 
	Trịnh Minh Thư
	8946
	
	X
	5/8/1976
	304/24 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	153. 
	Nt 
	Đinh Thị Thương Thương
	8947
	
	X
	11/5/1977
	36/44/3d Đường Số 4, Kp6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	154. 
	Nt 
	Trần Văn Tiến
	8948
	X
	
	8/5/1985
	Xóm 8a, Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	155. 
	Nt 
	Nguyễn Công Toàn
	8949
	X
	
	28/5/1977
	129f Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	156. 
	Nt 
	Đinh Văn Toàn
	8950
	X
	
	23/6/1960
	117/6f Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp
	Đạt kết quả kiểm tra

	157. 
	Nt 
	Phạm Thị Minh Trang
	8951
	
	X
	24/2/1975
	211b/21a Ba Đình, Phường 8, Quận 8- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	158. 
	Nt 
	Lê Thị Khánh Trang
	8952
	X
	
	28/1/1979
	51/34 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	159. 
	Nt 
	Tô Thanh Trà
	8953
	X
	
	12/12/1985
	78/13 Đường Số 6, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	160. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	8954
	
	X
	1985
	Phường Phước Tín, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Đạt kết quả kiểm tra

	161. 
	Nt 
	Đặng Thị Duy Trinh
	8955
	
	X
	4/7/1970
	73/53 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	162. 
	Nt 
	Ngô Thị Hoàng Trinh
	8956
	
	X
	3/12/1977
	81 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	163. 
	Nt 
	Trần Kim Trí
	8957
	X
	
	16/5/1983
	Ấp Suối Cát 1, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	164. 
	Nt 
	Phạm Thành Trung
	8958
	X
	
	9/8/1983
	Số 8 Ngõ 23, Phố Nguyễn Bình, Phường Đông Quốc Bình, Quận Ngô Quyền- Thành Phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	165. 
	Nt 
	Vũ Văn Trung
	8959
	X
	
	3/3/1982
	27 Bis Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	166. 
	Nt 
	Vương An Trọng Tuân
	8960
	X
	
	10/12/1969
	23 Phan Văn Năm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	167. 
	Nt 
	Phạm Minh Tuân
	8961
	X
	
	2/8/1962
	208 Lô C, Chung Cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	168. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Tuấn
	8962
	X
	
	6/6/1985
	205a Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	169. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	8963
	
	X
	28/7/1957
	300/84 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	170. 
	Nt 
	Lê Song Tùng
	8964
	X
	
	16/8/1959
	201/56/2 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	171. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	8965
	
	X
	27/7/1986
	297 Ấp 3, Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra

	172. 
	Nt 
	Huỳnh Lê Tường
	8966
	X
	
	2/2/1966
	254a Tôn Đản, Phường 8, Quận 4- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	173. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	8967
	
	X
	30/10/1975
	100/2 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	174. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Bạch Vân
	8968
	
	X
	2/1/1958
	202 Lô G, Chung Cư Lê Thị Riêng, Phường 15, Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	175. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Vân
	8969
	
	X
	19/11/1983
	B24/1a Đường 53, Phường Bình Thuận, Quận 7
	Đạt kết quả kiểm tra

	176. 
	Nt 
	Trần Văn Vi
	8970
	X
	
	17/5/1974
	51/15 Tổ 15, Khu Phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	177. 
	Nt 
	Nguyễn Huy Việt
	8971
	X
	
	04/11/1986
	21/3 Tổ 17, Khu Phố 2, Phường An Khánh, Quận 2- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	178. 
	Nt 
	Nguyễn Đình Hoàng Vũ
	8972
	X
	
	20/6/1973
	97/7b Tân Phước, Phường 8, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	179. 
	Nt 
	Đặng Hoài Vũ
	8973
	X
	
	22/8/1983
	50 Ấp Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
	Đạt kết quả kiểm tra

	180. 
	Nt 
	Nguyễn Quang Vũ
	8974
	X
	
	21/10/1983
	480/34 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	181. 
	Nt 
	Trần Thế Vũ
	8975
	X
	
	5/7/1984
	Xã Nghĩa An, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	182. 
	Nt 
	Bùi Phương Vy
	8976
	
	X
	27/9/1983
	187/7b Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
	Đạt kết quả kiểm tra

	183. 
	Nt 
	Ngô Quang Xuân
	8977
	X
	
	16/10/1980
	Tổ 45, Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra

	184. 
	Nt 
	Lê Thành Xuyên
	8978
	X
	
	1979
	392/16/42 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10 - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	185. 
	Nt 
	Tô Việt Yên
	8979
	X
	
	14/10/1982
	22/28 Đình Nghi Xuân, P.bình Trị Đông, Quận Bình Tân- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	186. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	8980
	
	X
	23/3/1980
	920/10 Nguyễn Xiển, Tổ 7, Khu Phố Long Bữu, Phường Long Bình, Quận 9- thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	187. 
	Nt 
	Huỳnh Ngọc Yến
	8981
	
	X
	11/09/1986
	300/69 Đội Cung, Phường 9, Quận 11- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	188. 
	Nt 
	Nguyễn Hùng Phi Kha
	8982
	X
	
	02/9/1978
	Thôn Phú Hiệp 3, Xã Hoà Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên
	Đạt kết quả kiểm tra

	189. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Dương Mênh Mông
	8983
	X
	
	13/03/1952
	Xã Hưng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Đã là thẩm phán

	190. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Thí
	8984
	X
	
	15/5/1952
	Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Đã là kiểm sát viên

	191. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Đức Hiền
	8985
	X
	
	15/7/1952
	Số 61/25, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Đã là thẩm phán

	192. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Đanh
	8987
	X
	
	15/01/1956
	số 46 Phố Kim Ngưu, tổ 11b, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là Điều tra viên

	193. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Cao Văn Hòa 
	8988
	X
	
	21/11/1952
	Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là Kiểm sát viên

	194. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Ngọc Cảnh
	8990
	X
	
	20/5/1952
	Phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đã là Kiểm sát viên

	195. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hà Vĩnh Phúc
	8991
	X
	
	10/5/1952
	số 399, Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Đã là thẩm phán

	196. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Tiến Hùng
	8992
	X
	
	24/10/1952
	Tập thể Viện kiểm sát nhân dân, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đã là Kiểm sát viên

	197. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hoàng Thị Thúy Hằng
	8993
	
	X
	8/7/1957
	Tập thể Bộ Tư pháp, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố  Hà Nội
	Bằng Phó tiến sỹ luật cấp 1992.

	198. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hoàng Thị Lịch
	8994
	
	X
	13/03/1957
	số 32, đường 8, phố Nam Cao, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là Kiểm sát viên

	199. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Văn Trân
	8995
	X
	
	5/6/1954
	số 86, đường Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là Điều tra viên

	200. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Ngô Đức Tịnh 
	8996
	X 
	
	22/8/1952
	số 26 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là Kiểm sát viên  

	201. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Mai Thị Thắng
	8997
	
	X 
	03/9/1957
	số nhà 5, ngõ 20 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đã là Thẩm phán  

	202. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Dương Thị Thịnh
	8999
	
	X 
	9/02/1956
	số 32, ngõ 34, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Đã là Thẩm phán  

	203. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Huỳnh Tấn Hiệp
	8809
	X
	
	25/02/1963
	Chu Văn An, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Đã là Điều tra viên 

	204. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Thị Vân Lan
	8793
	
	X
	15/6/1965
	số 27/9, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là Điều tra viên


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                      (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1.  
	Quảng Ngãi
	Trần Thị Tuyết Oanh
	8899
	
	X 
	19/12/1954
	số 319B11, Lý  Thường Kiệt Phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra 
	


  BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Ninh Thuận
	Nguyễn Thanh Thanh
	8794
	X
	
	16/5/1977
	số 203/6/1, Huỳnh Văn Nghệ phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Tây Ninh
	Nguyễn Văn Từ
	8795
	X
	
	26/8/1984
	363/11/24, Đất Mới, Bình Trị Đông A, quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1.  
	Lâm Đồng
	Vũ Quốc Đạt
	8796
	X
	
	31/10/1967
	số 235 đường Chánh Hưng, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra


	2. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Tuyết Hương
	8797
	
	X
	20/4/1966
	số 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra 

	3. 
	Nt 
	Lê Thị Tuyết Nhung
	8798
	
	X
	12/5/1960
	số 10 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra

	4. 
	Nt 
	Phạm Văn Huy
	8799
	X
	
	7/02/1983
	Thôn 1, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Trà Vinh
	Trịnh Thị Thư
	8800
	
	X
	20/10/1953
	số 105 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Vĩnh Long
	Nguyễn Tấn Đạt
	8801
	X
	
	03/7/1983
	Ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Lòng Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Đạt kết quả kiểm tra

	2. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Giang
	8802
	
	X
	6/03/1984
	Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Bà Rịa Vũng Tàu
	Nguyễn Thế Vinh
	8803
	X
	
	01/9/1976
	số 454, nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	2. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Lập
	8804
	X
	
	16/01/1980
	phường An Bình, thị xã An Khuê, tỉnh Gia Lai
	Đạt kết quả kiểm tra

	3. 
	Nt 
	Phạm Thị Thanh Thủy
	8805
	
	X
	26/01/1972
	số 70 Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	4. 
	Nt 
	Đỗ Văn Hoãn
	8806
	X
	
	15/4/1975
	số 935/10/8 Bình Giã, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	5. 
	Nt 
	Trần Anh Dũng
	8807
	X
	
	7/5/1985
	tổ 3, ấp 1, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	6. 
	Nt 
	Lê Quang Hiến
	8808
	X
	
	23/11/1977
	số 48 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Riah Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	7. 
	Nt 
	Lê Thị Tuyết Trinh
	8889
	
	X
	19/12/1959
	số 497 Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Sơn La
	Đàm Mạnh Hùng
	8810
	X
	
	17/03/1955
	Tổ 5, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Bình Định
	Nguyễn Can Mộng
	8811
	X 
	
	04/9/1976
	số 168 Hồng Lĩnh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra


   BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Long An
	Bùi Văn Chét
	8812
	X
	
	13/9/1963
	số 74 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	2. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	8813
	
	X
	17/4/1949
	số 86/4 Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	3. 
	Nt 
	Nguyễn Trung Chính
	8814
	X
	
	18/8/1962
	số 384/11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	4. 
	Nt 
	Vũ Kim Đồng
	8815
	X
	
	01/6/1975
	Kim Xá, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	Đạt kết quả kiểm tra

	5. 
	Nt 
	Phan Thanh Hoàng Minh
	8816
	X
	
	26/10/1976
	Ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	6. 
	Nt 
	Lê Thị Thanh Nga
	8817
	
	X
	24/01/1985
	số 301/10 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	7. 
	Nt 
	Lê Bá Thường
	8818
	X
	
	30/7/1976
	số 367/1, Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	8. 
	Nt 
	Trần Minh Trí
	8819
	X
	
	28/7/1975
	số 103B/14T/7 Âu Dương Lâu, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	9. 
	Nt 
	Bạch Văn Tuấn
	8820
	X
	
	15/6/1947
	số 149/3/1, Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	10. 
	Nt 
	Trần Thanh Tuấn
	8821
	X
	
	9/5/1974
	số 160/64A, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	11. 
	Nt 
	Phạm Văn Vinh
	8822
	X
	
	10/11/1966
	số 393 Sơn Tây, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	12. 
	Nt 
	Phạm Phú Tường Vy
	8823
	
	X
	19/4/1984
	số 583/A2/17, ấp 1, An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	13. 
	Nt 
	Nguyễn Đăng Khoa
	8824
	X
	
	6/8/1978
	số 2/22, Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	14. 
	Nt 
	Nguyễn Hữu Phong
	8825
	X
	
	20/8/1981
	số 5/4 tổ 5, đường 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hà Nội 
	Hồ Thị Hạnh Dung
	8826
	
	X
	03/4/1985
	Xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	2. 
	Nt 
	Đặng Thành Chung
	8827
	X
	
	20/7/1980
	Phường Van Phúc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	3. 
	Nt 
	Vũ Đức Lịch
	8828
	X
	
	27/03/1970
	Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	4. 
	Nt 
	Lã Thị Kim Anh
	8829
	
	X
	14/12/1977
	Tổ 34, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra

	5. 
	Nt 
	Ngô Thị Thu Hằng
	8830
	
	X
	27/7/1983
	Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ Chí Minh
	Trần Duyên Anh
	8831
	X
	
	12/12/1962
	204 Mai Anh Đào, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra

	2. 
	Nt 
	Phan Thị Kim Anh
	8832
	
	X
	3/10/1954
	80 Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	3. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	8833
	
	X
	30/10/1978
	P12.12 Lô M, Chung Cư Bàu Cát 2, Phường 10, Quận Tân Bình
	Đạt kết quả kiểm tra

	4. 
	Nt 
	Nguyễn Hoàng Anh
	8834
	X
	
	1/6/1976
	28 Tôn Đức Thắng, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk
	Đạt kết quả kiểm tra

	5. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Ánh
	8835
	X
	
	19/8/1978
	Thôn Phước Hải, Xã Tân Phước, Thị Xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra

	6. 
	Nt 
	Mai Thị Ngọc Ánh
	8836
	
	X
	27/5/1985
	125 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	7. 
	Nt 
	Đỗ Thị Thanh Bình
	8837
	
	X
	14/11/1986
	168/1 (lầu 5) Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	8. 
	Nt 
	Bùi Linh Chi
	8838
	
	X
	27/2/1975
	A23 Trương Minh Giảng, Phường 17, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	9. 
	Nt 
	Lê Hoàng Chương
	8839
	x
	
	29/9/1986
	5/2 (số Cũ 45/75) Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	10. 
	Nt 
	Tống Công Cưòng
	8840
	X
	
	5/10/1976
	B0912 Khu Căn Hộ Cao Cấp Hoàng Anh, 357 Lê Văn Hưng, Phường Tân Quy, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	11. 
	Nt 
	Phạm Quốc Cường
	8841
	X
	
	6/10/1977
	Tổ 3, Ấp Thanh Thuỷ, Xã Thanh Phú, Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
	Đạt kết quả kiểm tra 

	12. 
	Nt 
	Trần Thanh Dân
	8842
	X
	
	15/6/1984
	120 Ấp Tân Dinh, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình- Tỉnh Đồng Tháp
	Đạt kết quả kiểm tra

	13. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Lệ Dung
	8843
	
	X
	16/2/1961
	76 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình
	Đạt kết quả kiểm tra

	14. 
	Nt 
	Lê Đình Dũng
	8844
	X
	
	12/12/1981
	62/18 Nguyễn Lâm, Phường 7, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	15. 
	Nt 
	Phạm Dũng
	8845
	X
	
	10/2/1965
	194/9 Lê Văn Quới, Khu Phố 12, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	16. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Dũng
	8846
	X
	
	13/3/1975
	C1-01 Chung Cư Linh Đông, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	17. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Nhật Đang
	8847
	
	X
	14/4/1978
	26 Lê Đức Thọ, Phường Thới An, Quận 12- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	18. 
	Nt 
	Lê Thị Anh Đào
	8848
	
	X
	3/2/1976
	10 Huyền Quang, Phường Tân Định, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	19. 
	Nt 
	Nguyễn Khắc Thành Đạt
	8849
	X
	
	14/6/1963
	45a/7 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1-thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	20. 
	Nt 
	Trương Nguyễn Minh Đắc
	8850
	X
	
	8/9/1986
	37a Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	21. 
	Nt 
	Hà Ngọc Điệp
	8851
	X
	
	1/1/1960
	Aa2-2 Mỹ Khánh 3, Khu Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	22. 
	Nt 
	Nguyễn Thiện Đức
	8852
	X
	
	10/2/1964
	354/1a Cô Giang, Phường, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	23. 
	Nt 
	Trịnh Minh Đức
	8853
	X
	
	14/8/1985
	17/đ1 Phan Chu Trinh, Phường 9- Tp. Đà Lạt
	Đạt kết quả kiểm tra

	24. 
	Nt 
	Nguyễn Như Em
	8854
	X
	
	7/10/1979
	676a/34 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành Phố Long Xuyên- Tỉnh An Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	25. 
	Nt 
	Phan Công Giang
	8855
	X
	
	26/2/1969
	49/7c Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	26. 
	Nt 
	Phan Lê Đài Gương
	8856
	
	X
	10/4/1981
	27/8a Ụ Ghe, Khu Phố 2, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	27. 
	Nt 
	Trần Nguyên Hải
	8857
	X
	
	6/8/1971
	Căn Hộ C2-407 Chung Cư An Viên, Tổ 4a, Kp 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	28. 
	Nt 
	Hồ Thị Thuý Hằng
	8858
	
	X
	13/4/1977
	308 Lô A (lầu 3) Chung Cư 675 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	29. 
	Nt 
	Trần Ngọc Hân
	8859
	
	X
	3/11/1984
	62/1/2 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	30. 
	Nt 
	Nguyễn Đức Hậu
	8860
	X
	
	7/11/1977
	53/10 Đường Số 20, Phường 8, Quận Gò Vấp-thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	31. 
	Nt 
	Từ Hiền
	8861
	X
	
	16/11/1956
	80/22 Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	32. 
	Nt 
	Võ Hưng Minh Hiền
	8862
	
	X
	18/4/1985
	42 Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	33. 
	Nt 
	Trương Thị Hiền
	8863
	
	X
	14/12/1974
	28/1a Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh
	Đạt kết quả kiểm tra

	34. 
	Nt 
	Đào Thị Thu Hiền
	8864
	
	X
	25/10/1976
	209/3/6 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	35. 
	Nt 
	Lâm Khương Hiển
	8865
	X
	
	25/5/1953
	281/5 (số Cũ 309/5) Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	36. 
	Nt 
	Mai Tiến Hiếu
	8866
	X
	
	23/1/1985
	Tổ 01, Khu Phố Xà Ngách, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	37. 
	Nt 
	Nguyễn Thanh Hiệp
	8867
	X
	
	9/4/1983
	Ấp Suối Quýt, Xã Cẩm Đường, Huyện Long Thành- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	38. 
	Nt 
	Kiều Ngọc Hoa
	8869
	
	X
	15/1/1984
	507 Lô B Chung Cư Gò Dầu 1, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	39. 
	Nt 
	Nguyễn Quốc Hoà
	8870
	X
	
	9/9/1982
	Thôn 7 Hoà Thuận, Thành Phố Buôn Ma Thuộc- Tỉnh Đắk Lắk
	Đạt kết quả kiểm tra 

	40. 
	Nt 
	Mai Thị Ngân Hoà
	8871
	
	X
	22/11/1976
	330/5 Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	41. 
	Nt 
	Trần Thành Hoàng
	8872
	X
	
	17/4/1979
	258 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	42. 
	Nt 
	Phạm Minh Hồng
	8873
	X
	
	27/6/1973
	60/9 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	43. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Hơn
	8874
	X
	
	24/4/1947
	352 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	44. 
	Nt 
	Lê Thị Minh Huệ
	8875
	
	X
	5/9/1986
	Ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	45. 
	Nt 
	Trần Anh Huy
	8876
	X
	
	28/2/1972
	89/42 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	46. 
	Nt 
	Nguyễn Thanh Huy
	8877
	X
	
	26/9/1980
	Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam- Tỉnh Bình Thuận
	Đạt kết quả kiểm tra 

	47. 
	Nt 
	Lưu Mai Hưng
	8878
	X
	
	1/10/1980
	144/37 Linh Trung, Kp3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	48. 
	Nt 
	Trần Việt Hương
	8879
	
	x
	22/3/1973
	534c Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	49. 
	Nt 
	Nguyễn Nhiên Hương
	8880
	
	X
	08/09/1981
	161 Lương Ngọc Quyến, Phường 5, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	50. 
	Nt 
	Trần Thị Hương
	8881
	
	X
	5/8/1985
	161/25 Kp3, Quốc Lộ 13 Cũ, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	51. 
	Nt 
	Đỗ Thị Bạch Hường
	8882
	
	X
	20/3/1961
	103 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	52. 
	Nt 
	Huỳnh Châu Khanh
	8883
	X
	
	3/3/1985
	130 Văn Thân, Phường 8, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	53. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Kiệt
	8884
	X
	
	20/1/1973
	30/11/1 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	54. 
	Nt 
	Y Ki Ktla
	8885
	X
	
	6/11/1981
	Buôn Gram A, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ- Tỉnh Đăklăk
	Đạt kết quả kiểm tra

	55. 
	Nt 
	Dương Thanh Liêm
	8886
	X
	
	1/12/1979
	55 Đường Đht 2, Khu Phố 5, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	56. 
	Nt 
	Thái Tuyết Linh
	8887
	
	X
	23/9/1976
	193/2g Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	57. 
	Nt 
	Kiều Thuỳ Linh
	9000
	
	X
	10/10/1985
	A/5 Finôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
	Đạt kết quả kiểm tra

	58. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	8890
	
	X
	3/9/1982
	192 Bà Hom, Phường 13, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	59. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Loan
	8891
	
	X
	8/8/1985
	Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ- Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	60. 
	Nt 
	Phạm Đại Lợi
	8892
	
	X
	19/9/1974
	60 Trần Thị Nghĩ, Phường 7, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	61. 
	Nt 
	Võ Văn Lực
	8893
	X
	
	3/7/1984
	Văn Đức B, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải- Tỉnh Bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra

	62. 
	Nt 
	Lưu Thị Hương Ly
	8894
	
	X
	21/1/1982
	Tiểu Khu 7, Thị Trấn Hoàn Lão, Bố Trạch- Quảng Bình
	Đạt kết quả kiểm tra

	63. 
	Nt 
	Lê Thị Thu Mai
	8895
	
	X
	11/6/1976
	528/21a Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	64. 
	Nt 
	Võ Văn Mẫn
	8896
	X
	
	04/01/1974
	43/1c Đường 28, Phường 6, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	65. 
	Nt 
	Phạm Văn Minh
	8897
	X
	
	23/10/1972
	Tổ 5, Ấp 5, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	66. 
	Nt 
	Đoàn Trần Diễm My 
	8898
	
	X
	3/4/1982
	45/29/13 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
	Đạt kết quả kiểm tra

	67. 
	Nt 
	Nguyễn Phạm Huệ My
	8792 
	
	X
	21/3/1984
	81 Tỉnh Lộ 6a, Ấp An Phú, Xã An Hoà, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra

	68. 
	Nt 
	Nguyễn Tri Nam
	8900
	X
	
	23/3/1955
	05 Hoa Phượng (khu Dân Cư Rạch Miễu), Phường 2, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	69. 
	Nt 
	Trương Hoài Nam
	8901
	X
	
	8/3/1984
	Ấp Vang Nhứt, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành- Tỉnh Trà Vinh
	Đạt kết quả kiểm tra

	70. 
	Nt 
	Đỗ Thị Nga
	8902
	
	X
	20/12/1972
	8/96 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	71. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	8903
	
	X
	22/2/1985
	833/1a Khu Phố 2, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	72. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Ngân
	8904
	
	X
	1/9/1985
	Thôn Kê Sơn, Xã Hưng Nhân, Huyện Vĩnh Bảo- Tp.hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	73. 
	Nt 
	Huỳnh Kim Ngoan
	8905
	
	X
	9/8/1985
	260a/1, An Lục Long, Châu Thành, Long An
	Đạt kết quả kiểm tra 

	74. 
	Nt 
	Nguyễn Thanh Ngọ
	8906
	X
	
	15/11/1954
	38/3/6 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	75. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	8907
	
	X
	30/9/1984
	40 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá- Tỉnh Kiên Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	76. 
	Nt 
	Trương Hữu Ngữ
	8908
	X
	
	23/9/1986
	28/3a Khu Phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	77. 
	Nt 
	Nguyễn Thanh Nhàn
	8909
	
	X
	19/5/1985
	Bảo Ninh, Đồng Hới- Quảng Bình
	Đạt kết quả kiểm tra 

	78. 
	Nt 
	Võ Thị Tuyết Nhung
	8910
	
	X
	27/10/1985
	654/2 Ấp 2, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre- Tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra

	79. 
	Nt 
	Trần Ngọc Quỳnh Như
	8911
	
	X
	13/10/1977
	201 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4 - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	80. 
	Nt 
	Trần Thị Thân Niệm
	8912
	
	X
	22/2/1985
	04b Phùng Khắc Khoan, Thành Phố Nha Trang
	Đạt kết quả kiểm tra

	81. 
	Nt 
	Phạm Thanh Phong
	8913
	X
	
	11/12/1980
	91 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	82. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Phước
	8914
	
	X
	26/12/1980
	9/19 Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hốc Môn- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	83. 
	Nt 
	Hoàng Anh Phước
	8915
	X
	
	1/3/1972
	144/26 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	84. 
	Nt 
	Đỗ Lê Tuyết Phượng
	8916
	
	X
	20/6/1975
	305 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	85. 
	Nt 
	Huỳnh Vinh Quang
	8917
	X
	
	25/11/1977
	74/13 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	86. 
	Nt 
	Trần Hương Quỳnh
	8918
	
	X
	31/3/1975
	51/363 A Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	87. 
	Nt 
	Vĩnh Quý
	8919
	X
	
	6/9/1983
	10/411 Chi Lăng, Huế- Thừa Thiên Huế
	Đạt kết quả kiểm tra

	88. 
	Nt 
	Trương Ngô Sen
	8920
	
	X
	11/8/1959
	977/4/11 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	89. 
	Nt 
	Trần Ngọc Sương
	8921
	
	X
	17/11/1984
	185/9/4 Bà Hom, Phường 13, Quận 6- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	90. 
	Nt 
	Đặng Thành Tài
	8922
	X
	
	02/1/1985
	60/28/5 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Đạt kết quả kiểm tra

	91. 
	Nt 
	Lê Thành Tấn
	8923
	X
	
	15/9/1979
	132/2 Trần Phú, Khóm 4, Phường 7, Tp.bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra

	92. 
	Nt 
	Trương Hoàng Mạnh Thảo
	8924
	
	X
	29/4/1978
	357/27 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	93. 
	Nt 
	Phạm Thanh Thảo
	8925
	
	X
	09/07/1979
	3 Đường 18, Khu Phố 5, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	94. 
	Nt 
	Trần Thị Ngọc Thảo
	8926
	
	X
	4/11/1962
	204/5b Cao Đạt, Phường 1, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	95. 
	Nt 
	Nguyễn Phương Thảo
	8927
	
	X
	4/4/1986
	119 Trung Lập, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	96. 
	Nt 
	Ngô Huỳnh Phương Thảo
	8928
	
	X
	16/7/1978
	805 Lô B, Chung Cư Gò Dầu 1, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	97. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	8929
	
	X
	9/8/1978
	Ấp Hoà Lược, Xã Hoà Khánh, Huyện Cái Bè- Tỉnh Tiền Giang
	Đạt kết quả kiểm tra

	98. 
	Nt 
	Phạm Ngọc Thảo
	8930
	X
	
	7/12/1974
	224/10 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	99. 
	Nt 
	Nguyễn Chiến Thắng
	8931
	X
	
	23/2/1982
	242/11 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	100. 
	Nt 
	Trần Quốc Thắng
	8932
	X
	
	11/5/1975
	79 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	101. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Thắng
	8933
	X
	
	10/9/1984
	Thôn Tân Bằng, Xã Thạch Bàn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt kết quả kiểm tra 

	102. 
	Nt 
	Phạm Văn Thân
	8934
	X
	
	20/4/1982
	Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	103. 
	Nt 
	Nguyễn Minh Thế
	8935
	X
	
	4/7/1986
	Ấp I, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu
	Đạt kết quả kiểm tra

	104. 
	Nt 
	Nguyễn Hải Minh Thi
	8936
	
	X
	14/11/1986
	189/33 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	105. 
	Nt 
	Lê Đức Thiệp
	8937
	X
	
	9/10/1983
	Xã Mai Hùng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An
	Đạt kết quả kiểm tra

	106. 
	Nt 
	Trần Ngọc Thích
	8938
	X
	
	2/9/1982
	37/27/2a Tân Chánh Hiệp 05, Kp4, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	107. 
	Nt 
	Nguyễn Công Thoại
	8939
	X
	
	10/10/1952
	193/36 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	108. 
	Nt 
	Đào Nguyên Thoại
	8940
	X
	
	12/8/1965
	51/20 Đường Số 7, Kp1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	109. 
	Nt 
	Thân Thị Phương Thu
	8941
	
	X
	23/4/1985
	Ấp Đoàn Kết, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	110. 
	Nt 
	Trần Thị Song Thu
	8942
	
	X
	3/2/1974
	144/20 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	111. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	8943
	
	X
	13/8/1977
	1/12 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	112. 
	Nt 
	Phạm Thị Thuỷ
	8944
	
	X
	11/3/1984
	B17 Cư Xá 622, Khu Phố 7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	113. 
	Nt 
	Đào Thị Thanh Thuý
	8945
	
	X
	28/5/1985
	Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước- Tỉnh Bình Định
	Đạt kết quả kiểm tra

	114. 
	Nt 
	Trịnh Minh Thư
	8946
	
	X
	5/8/1976
	304/24 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	115. 
	Nt 
	Đinh Thị Thương Thương
	8947
	
	X
	11/5/1977
	36/44/3d Đường Số 4, Kp6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	116. 
	Nt 
	Trần Văn Tiến
	8948
	X
	
	8/5/1985
	Xóm 8a, Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	117. 
	Nt 
	Nguyễn Công Toàn
	8949
	X
	
	28/5/1977
	129f Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	118. 
	Nt 
	Đinh Văn Toàn
	8950
	X
	
	23/6/1960
	117/6f Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp
	Đạt kết quả kiểm tra

	119. 
	Nt 
	Phạm Thị Minh Trang
	8951
	
	X
	24/2/1975
	211b/21a Ba Đình, Phường 8, Quận 8- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	120. 
	Nt 
	Lê Thị Khánh Trang
	8952
	X
	
	28/1/1979
	51/34 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	121. 
	Nt 
	Tô Thanh Trà
	8953
	X
	
	12/12/1985
	78/13 Đường Số 6, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	122. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Bích Trâm
	8954
	
	X
	1985
	Phường Phước Tín, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Đạt kết quả kiểm tra

	123. 
	Nt 
	Đặng Thị Duy Trinh
	8955
	
	X
	4/7/1970
	73/53 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	124. 
	Nt 
	Ngô Thị Hoàng Trinh
	8956
	
	X
	3/12/1977
	81 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	125. 
	Nt 
	Trần Kim Trí
	8957
	X
	
	16/5/1983
	Ấp Suối Cát 1, Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai
	Đạt kết quả kiểm tra

	126. 
	Nt 
	Phạm Thành Trung
	8958
	X
	
	9/8/1983
	Số 8 Ngõ 23, Phố Nguyễn Bình, Phường Đông Quốc Bình, Quận Ngô Quyền- Thành Phố Hải Phòng
	Đạt kết quả kiểm tra

	127. 
	Nt 
	Vũ Văn Trung
	8959
	X
	
	3/3/1982
	27 Bis Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	128. 
	Nt 
	Vương An Trọng Tuân
	8960
	X
	
	10/12/1969
	23 Phan Văn Năm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	129. 
	Nt 
	Phạm Minh Tuân
	8961
	X
	
	2/8/1962
	208 Lô C, Chung Cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	130. 
	Nt 
	Nguyễn Văn Tuấn
	8962
	X
	
	6/6/1985
	205a Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	131. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	8963
	
	X
	28/7/1957
	300/84 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	132. 
	Nt 
	Lê Song Tùng
	8964
	X
	
	16/8/1959
	201/56/2 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	133. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	8965
	
	X
	27/7/1986
	297 Ấp 3, Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
	Đạt kết quả kiểm tra

	134. 
	Nt 
	Huỳnh Lê Tường
	8966
	X
	
	2/2/1966
	254a Tôn Đản, Phường 8, Quận 4- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	135. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Thu Vân
	8967
	
	X
	30/10/1975
	100/2 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	136. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Bạch Vân
	8968
	
	X
	2/1/1958
	202 Lô G, Chung Cư Lê Thị Riêng, Phường 15, Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	137. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Kim Vân
	8969
	
	X
	19/11/1983
	B24/1a Đường 53, Phường Bình Thuận, Quận 7
	Đạt kết quả kiểm tra

	138. 
	Nt 
	Trần Văn Vi
	8970
	X
	
	17/5/1974
	51/15 Tổ 15, Khu Phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	139. 
	Nt 
	Nguyễn Huy Việt
	8971
	X
	
	04/11/1986
	21/3 Tổ 17, Khu Phố 2, Phường An Khánh, Quận 2- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	140. 
	Nt 
	Nguyễn Đình Hoàng Vũ
	8972
	X
	
	20/6/1973
	97/7b Tân Phước, Phường 8, Quận Tân Bình- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	141. 
	Nt 
	Đặng Hoài Vũ
	8973
	X
	
	22/8/1983
	50 Ấp Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh
	Đạt kết quả kiểm tra

	142. 
	Nt 
	Nguyễn Quang Vũ
	8974
	X
	
	21/10/1983
	480/34 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	143. 
	Nt 
	Trần Thế Vũ
	8975
	X
	
	5/7/1984
	Xã Nghĩa An, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt kết quả kiểm tra

	144. 
	Nt 
	Bùi Phương Vy
	8976
	
	X
	27/9/1983
	187/7b Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
	Đạt kết quả kiểm tra

	145. 
	Nt 
	Ngô Quang Xuân
	8977
	X
	
	16/10/1980
	Tổ 45, Phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Đạt kết quả kiểm tra

	146. 
	Nt 
	Lê Thành Xuyên
	8978
	X
	
	1979
	392/16/42 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10 - Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	147. 
	Nt 
	Tô Việt Yên
	8979
	X
	
	14/10/1982
	22/28 Đình Nghi Xuân, P.bình Trị Đông, Quận Bình Tân- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	148. 
	Nt 
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	8980
	
	X
	23/3/1980
	920/10 Nguyễn Xiển, Tổ 7, Khu Phố Long Bữu, Phường Long Bình, Quận 9- thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra 

	149. 
	Nt 
	Huỳnh Ngọc Yến
	8981
	
	X
	11/09/1986
	300/69 Đội Cung, Phường 9, Quận 11- Thành Phố Hồ Chí Minh 
	Đạt kết quả kiểm tra

	150. 
	Nt 
	Nguyễn Hùng Phi Kha
	8982
	X
	
	02/9/1978
	Thôn Phú Hiệp 3, Xã Hoà Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên
	Đạt kết quả kiểm tra


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Dương Mênh Mông
	8983
	X
	
	13/03/1952
	Xã Hưng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Đã là thẩm phán


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Thí
	8984
	X
	
	15/5/1952
	Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Đã là kiểm sát viên


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Đức Hiền
	8985
	X
	
	15/7/1952
	Số 61/25, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Đã là thẩm phán


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Văn Đanh
	8987
	X
	
	15/01/1956
	số 46 Phố Kim Ngưu, tổ 11b, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là Điều tra viên


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Cao Văn Hòa 
	8988
	X
	
	21/11/1952
	Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là Kiểm sát viên


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Ngọc Cảnh
	8990
	X
	
	20/5/1952
	Phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Đã là Kiểm sát viên


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hà Vĩnh Phúc
	8991
	X
	
	10/5/1952
	số 399, Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Đã là thẩm phán


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Nguyễn Tiến Hùng
	8992
	X
	
	24/10/1952
	Tập thể Viện kiểm sát nhân dân, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đã là Kiểm sát viên


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hoàng Thị Thúy Hằng
	8993
	
	X
	8/7/1957
	Tập thể Bộ Tư pháp, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố  Hà Nội
	Bằng Phó tiến sỹ luật cấp 1992.


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Hoàng Thị Lịch
	8994
	
	X
	13/03/1957
	số 32, đường 8, phố Nam Cao, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là Kiểm sát viên


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Phạm Văn Trân
	8995
	X
	
	5/6/1954
	số 86, đường Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là Điều tra viên


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Ngô Đức Tịnh 
	8996
	X 
	
	22/8/1952
	số 26 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là Kiểm sát viên  


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Mai Thị Thắng
	8997
	
	X 
	03/9/1957
	số nhà 5, ngõ 20 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đã là Thẩm phán  


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Dương Thị Thịnh
	8999
	
	X 
	9/02/1956
	số 32, ngõ 34, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Đã là Thẩm phán  


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1. 
	Hồ sơ trực tiếp
	Huỳnh Tấn Hiệp
	8809
	X
	
	25/02/1963
	Chu Văn An, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Đã là Điều tra viên 


BỘ TƯ PHÁP                                DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

                                                       (Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BTP  ngày  6 tháng 9  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Đoàn luật sư tỉnh, thành phố
	Họ và tên
	Số CC

HNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Kết quả rà soát hồ sơ và đề nghị

	1.  
	Hồ sơ trực tiếp
	Lê Thị Vân Lan
	8793
	
	X
	15/6/1965
	số 27/9, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là Điều tra viên
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